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* Nội dung chương trình 
	STT
	Mã 
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
 học trước(a), tiên quyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương
	      34
	

	7.1.1 Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	2(2,0,4)
	

	2
	3101111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	3(3,0,6)
	3101111003(a)

	3
	3101112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2(2,0,4)
	3101111003(a)

	7.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn
	7
	

	Học phần bắt buộc
	5
	

	1
	3101112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3(3,0,6)
	3101112006(a)

	2 
	3101111005
	Pháp luật đại cương

General  Law
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn ( chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
General Psychology
	2(2,0,4)
	

	2
	3101091024
	Môi trường và con người

Environment and people
	2(2,0,4)
	

	3
	3101011009
	Phương pháp NCKH

Research method in Science
	2(2,0,4)
	

	7.1.3 Ngoại ngữ
	5
	

	1
	3101121016
	Anh văn 1

English 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3101121017
	Anh văn 2

English 2
	 2(2,0,4)
	3101121016(a)

	7.1.4 Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	15
	

	Học phần bắt buộc
	13
	

	1
	3101091011
	Toán cao cấp 1

Calculus A1
	3(3,0,6)
	

	2
	3101091014
	Vật lý đại cương 1

General Physics 1 
	3(3,0,6)
	

	3
	3101091015
	Hóa học đại cương 1

General Chemistry 1
	2(2,0,4)
	

	4
	3101061101
	Nhập môn tin học

Informatics
	3(2,1,5)
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4  học phần)
	4
	

	1
	3101091021
	Xác suất thống kê

Probability & Mathematic statistics
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	2
	3101091012
	Toán cao cấp 2

Calculus A2
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	3
	3101091022
	Vật lý đại cương 2

General Physics 2
	2 (2,0,4)
	3101091014(a)

	4
	3101091023
	Hóa học đại cương 2

General Chemistry 2
	2 (2,0,4)
	3101091015(a)

	7.1.5 Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	3101091130
	Giáo dục thể chất 1

Constitution Educations 1
	1
	

	2
	3101091131
	Giáo dục thể chất 2

Constitution Educations 2
	1
	3101091130(a)

	7.1.6 Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	

	1
	3101132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

National Defence Educations 
	8
	3 tuần

	 7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	62
	

	 7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành
	25
	

	1
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật

Technical Drawings
	4(4,0,8)
	

	2
	3101011002
	Cơ lý thuyết

Theory of  Mechanics
	2(2,0,4)
	3101091014(a)

3101091011(a)

	3
	3101012009
	Sức bền vật liệu

Strength of materials
	2(2,0,4)
	3101011002(a)

	4
	3101012003
	 Dung sai - Kỹ thuật đo

 Tolerance - Metrology
	2(2,0,4)
	3101011001(a)

	5
	3101011006
	An toàn và môi trường công nghiệp

Industrial Safety and Environment
	2(2,0,4)
	

	6
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy 

Machine Mechanism - Mechanical Elements
	4(4,0,8)
	3101011002(a)

	7
	3101012008
	 Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy

Mechanical Design Project  
	1(0,0,3)
	3101012007(c)

	8
	3101022175
	Kỹ thuật Điện

 Electrical Technology
	2(2,0,4)
	3101022176(c)

	9
	3101022176
	Kỹ thuật Điện tử 

Electronics Engineering
	2(2,0,4)
	3101022175(c)

	10
	3101022177
	Kỹ thuật Điều khiển tự động

Fundamentals of Automatic Control
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	11
	3101012100
	AutoCAD
	2(2,0,4)
	

	 7.2.2 Kiến thức chuyên ngành
	33
	

	         Lý thuyết
	19
	

	Học phần bắt buộc
	17
	

	1
	3101012101
	 Công nghệ chế tạo máy 

 Manufacturing Technology
	4(4,0,8)
	3101012007(a)

	2
	3101012103
	Truyền động thủy lực và khí nén
Pneumatic – Hydraulic Systems
	2(2,0,4)
	3101022176(a)

	3
	3101013119
	 PLC

 Programmable logical control
	2(2,0,4)
	3101022176(a)

	4
	3101023178
	 Kỹ thuật Cảm biến đo lường

 Instrumentation Sensors Technique
	2(2,0,4)
	3101022176(a)

	5
	3101022025
	 Vi xử lý

Microprocessors
	2(2,0,4)
	3101022176(a)

	6
	3101023179
	Đồ án Cơ điện tử

 Mechatronic Project
	1(0,0,3)
	3101023178(a)

	7
	3101023180
	 Robot công nghiệp

 Industrial Robot
	2(2,0,4)
	

	8
	3101122032
	 Anh văn chuyên ngành

 Enghlish for specific
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	

	1
	3101022019
	 Điện tử công suất

 Power Electronics
	2(2,0,4)
	

	2
	3101012114
	Công nghệ CAD/CAM

 CAD/CAM Technology
	2(2,0,4)
	

	          Thực hành
	14
	

	  Học phần bắt buộc
	10
	

	1
	3101022181
	Thực tập Điện 

 Electrical practice
	1(0,1,1)
	3101022175(a)

	2
	3101023182
	Thực tập Cơ điện tử 

 Mechatronic Practice
	3(0,3,3)
	3101023179(c)

	3
	3101023183
	Thực tập Vi xử lý

 Pratice of Microprocesses
	1(0,1,1)
	3101022025(a)

	4
	3101023184
	Thực  tập Kỹ thuật điều khiển tự động

Fundamentals of Automatic Control Practice
	1(0,1,1)
	3101022177(a)

	5
	3101023185
	Thực tập Robot

Robot Practice
	2(0,2,2)
	3101023180(a)

	6
	3101013221
	Thực tập Sửa chữa cơ khí

 Pratice in  Machines Repair
	2(0,2,2)
	3101011006(a)

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	

	1
	3101013212
	Thực tập Nguội cơ bản

 Bench working practice
	2(0,2,2)
	3101011006(a)

	2
	3101013201
	Thực tập Tiện 1

 Pratice in Turning Machines
	2(0,2,2)
	3101013212(a)

	3
	3101013203
	Thực tập Phay 1

 Practice in Milling Machines
	2(0,2,2)
	3101013212(a)

	4
	3101013213
	Thực tập Gò - Hàn

 Practice in Welding
	2(0,2,2)
	3101011006(a)

	7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	1
	3101013317
	Thực tập tốt nghiệp

Final Engineering Intership
	4(0,4,4)
	

	   Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	1
	3101013318
	Khóa luận tốt nghiệp

Thesis for graduation
	4(0,5,5)
	

	
	
	Học phần bổ sung
Adding education
	
	

	1
	3101013118
	Hệ thống FMS và CIM
Flexible Manufacturing Systems and Computer Intergrated Manufacturing
	3(3,0,6)
	

	2
	3101013319
	Công nghệ gia công CNC
CNC Manufacturing
	3(3,0,6)
	

	3
	3101023018
	Kỹ thuật Số

Digital Technique
	2(2,0,4)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	101
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	750/1860

(40,3%)
	


* Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),

 tiên quyết (b),

 song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kỳ 1
	20
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	3
	3101091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	4
	3101121016
	Anh văn  1
	3(3,0,6)
	
	
	Trắc nghiệm

	5
	3101091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	
	
	

	6
	3101061101
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	
	Bài tập TH
	

	7
	3101091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	8
	3101111005
	Pháp luật đại cương 
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	9
	3101011006
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 2
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	11
	
	
	

	1
	3101111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	2
	3101121017
	Anh văn 2
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	3
	3101011002
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	5
	31010911131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	
	
	

	Học phần tự chọn (nhóm 1)
	4
	
	
	

	1
	3101091021
	Xác suất thống kê
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101091022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101091023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	  Học phần tự chọn (nhóm 2)
	2
	
	
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091024
	Môi trường và con người
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101011009
	Phương pháp NCKH
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	Học kỳ 3
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	3103112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101122032
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	3
	3101012003
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	4
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy  
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	5
	3101012008
	 Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy

	1(0,0,3)
	
	
	Đồ án

	6
	3101012009
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	7
	3101022175
	Kỹ thuật Điện 
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	8
	3101022176
	Kỹ thuật Điện tử
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	  Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 4
	18
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	
	

	1
	3101012101
	Công nghệ chế tạo máy 
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	2
	3101012103
	Truyền động thuỷ lực và khí nén 
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101012100
	AutoCAD 
	2(2,0,4)
	
	
	Thi trên máy tính

	4
	3101022025
	Vi xử lý
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	5
	3101112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	6
	3101022177
	Kỹ thuật Điều khiển tự động
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	7
	3101022181
	Thực tập Điện
	1(0,1,1)
	
	Bài tập TH
	

	8
	3101132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	3 tuần
	
	

	Học phần tự chọn ( chọn 1 trong 2 học phần )
	2
	
	
	

	1
	3101022019
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101012117
	Công nghệ CAD/CAM
	2(2,0,4)
	
	
	Thi trên máy tính

	Học kỳ 5
	14
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	10
	
	
	

	1
	3101013119
	  PLC
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101023178
	Kỹ thuật Cảm biến đo lường
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101023180
	 Robot công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101023183
	Thực tập Vi xử lý
	1(0,1,1)
	
	Bài tập TH
	

	5
	3101023184
	Thực tập Kỹ thuật điều khiển tự động
	1(0,1,1)
	
	Bài tập TH
	

	6
	3101013221
	Thực tập Sửa chữa cơ khí
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	Học phần tự chọn 
	4
	
	
	

	1
	3101013212
	Thực tập Nguội cơ bản
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	2
	3101013201
	Thực tập Tiện 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	3
	3101013203
	Thực tập Phay 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	4
	3101013213
	Thực tập Gò - Hàn
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	Học kỳ 6
	10
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	6
	
	
	

	1
	3101023179
	Đồ án Cơ điện tử
	1(0,0,3)
	
	
	Đồ án

	2
	3101023182
	Thực tập Cơ điện tử
	3(0,3,3)
	
	Bài tập TH
	

	3
	3101023185
	Thực tập Robot
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	1
	3101013317
	Thực tập tốt nghiệp
	 4(0,4,4)
	8 tuần
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	3101013318
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(0,5,5)
	5 tuần
	
	

	
	
	Học bổ sung (chọn đủ 5 TC)
	
	
	
	

	1
	3101013118
	 Hệ thống FMS và CIM
	3 (3,0,6)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3101013319
	 Công nghệ gia công CNC
	3 (3,0,6)
	
	
	Thi trên máy tính

	3
	3101023018
	 Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	Tổng cộng 
	101
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2

